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PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Luật Quy hoạch số 21/2017QH14)

Phụ lục I
DANH MỤC CÁC QUY HOẠCH NGÀNH QUỐC GIA




	TT	TÊN QUY HOẠCH

	I	KẾT CẤU HẠ TẦNG

	1	Quy hoạch mạng lưới đường bộ

	2	Quy hoạch mạng lưới đường sắt

	3	Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển

	4	Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc

	5	Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa

	6	Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

	7	Quy hoạch tổng thể về năng lượng

	8	Quy hoạch phát triển điện lực

	9	Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt

	10	Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông

	11	Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản

	12	Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi

	13	Quy hoạch hệ thống du lịch

	14	Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao

	15	Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập

	16	Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm

	17	Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

	18	Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

	19	Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội

	20	Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng
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